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Thị trường trong nước
+ Giá cà phê vối nhân xô tại khu vực Tây Nguyên ngày 13/08 tiếp tục tăng thêm 200 đồng/kg so với giá ngày 12/08 lên mức giá dao động từ 40.800 – 41.200 đồng/kg. Cụ thể, cà phê tại Đak Lak, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông có mức giá lần lượt 41.200 đồng/kg; 41.000 đồng/kg; 41.200 đồng/kg và 40.800 đồng/kg.
+ Giá cà phê xuất khẩu Robusta (R2, 5% đen vỡ) giao tại cảng TPHCM theo giá FOB ngày 13/08 tăng thêm 11 USD/tấn so với ngày 12/08 lên mức 1.984 USD/tấn, cộng 10 USD so với giá giao tháng 9 trên sàn London.

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (đồng/kg) và giá xuất khẩu tại cảng TPHCM (USD/tấn)
	Ngày
	13/08
	12/08
	09/08
	08/08
	07/08

	Giá cà phê XK (FOB) (HCM)
	1.984
	1.973
	1.934
	1.912
	1.891

	Đắk Lăk
	41.200
	41.000
	40.500
	40.100
	39.800

	Lâm Đồng
	41.000
	40.800
	40.100
	39.700
	39.400

	Gia Lai
	41.200
	41.000
	40.500
	40.200
	39.900

	Đắk Nông
	40.800
	40.600
	40.100
	40.000
	39.700


+ Vào ngày 13/08, giá thu mua của các tổng công ty tăng thêm 100 đồng/kg so với ngày 12/08 lên mức giá 41.250 đồng/kg. Giá cà phê vối nhân xô loại 2 tại TP.HCM có giá 41.650 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với ngày 12/08. Tương tự, giá cà phê vối nhân xô ký gửi tại kho có giá 41.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

+ Giá chào bán cà phê Robusta thành phẩm xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh ngày 13/08 đồng loạt tăng thêm 11 USD/tấn so với ngày 12/08. Cụ thể, giá loại R2 (Scr13, 5% BB) – 2.044 USD/tấn, R1 (Scr16, 2% BB) – 2.094 USD/tấn và R1 (Scr18, 2% BB) – 2.124 USD/tấn. 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu, USD/tấn
	
	R2 (Scr13_5% BB)
	R1 (Scr16_2% BB)
	R1 (Scr18_2% BB)

	07/08
	1951
	2001
	2031

	08/08
	1972
	2022
	2052

	09/08
	1994
	2044
	2074

	12/08
	2033
	2083
	2113

	13/08
	2044
	2094
	2124


+ Đứng trước tình hình nợ xấu đặc biệt nghiêm trọng của ngành cà phê trong năm 2013, lần đầu tiên Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa) đã yêu cầu các doanh nghiệp hội viên báo cáo gấp về tình hình nợ xấu và đề xuất hướng giải quyết để gỡ vướng cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội đang hoàn tất các báo cáo về tình hình nợ xấu để hiệp hội tổng hợp, báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành có liên quan trước ngày 15/08/2013. http://mobile.thesaigontimes.vn/ArticleDetail.aspx?ID=100841
+ Vào ngày 13/08, Bộ Tài chính công bố nội dung bổ sung mới trong dự thảo Nghị định về tín dụng xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, hạt điều đã qua chế biến có thể được gia hạn vay vốn tín dụng xuất khẩu lên 36 tháng (tổng thời gian vay tối đa 36 tháng), với điều kiện doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2011 và 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký. http://phapluattp.vn/20130813114656724p1014c1068/xuat-ca-phe-hat-dieu-duoc-gia-han-no.htm
Thị trường thế giới
+ Trên sàn Liffe tại London, chốt phiên giao dịch ngày 13/08, giá cà phê Robusta đảo chiều đi xuống sau khi có 4 phiên tăng giá liên tiếp. Cụ thể, giá giao tháng 9 giảm 42 USD/tấn, tương đương 2,13% xuống 1.932 USD/tấn. Giá giao tháng 11 cũng giảm 47 USD/tấn, tương đương 2,4% xuống 1.908 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm trên 2,3%.

+ Tương tự, trên sàn ICE tại NewYork, giá cà phê Arabica các kỳ hạn cũng có phiên giảm giá. Cụ thể, giá giao tháng 9 giảm 2,3% xuống 120,6 cent/lb. Giá giao tháng 12 giảm 2,5% xuống 123,0 cent/lb. Các kỳ hạn khác giá giảm trên 2,2%. 
Giá cà phê thế giới đã giảm lần đầu tiên trong vòng 1 tuần qua do nhu cầu của thế giới giảm cũng như việc bán hàng của Brazil đã chậm lại. Tính đến ngày 31/07, người trồng cà phê Brazil đã bán được 21% tổng cà phê trong vụ này, giảm so với mức 28% trong cùng kỳ của niên vụ trước. Kho dự trữ được theo dõi bởi ICE đang ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2010.
Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn
	Kỳ hạn/Ngày
	13/08
	12/08
	09/08
	08/08
	07/08

	Tháng 9/2013
	1932
	1974
	1963
	1924
	1902

	Tháng 11/2013
	1908
	1955
	1949
	1908
	1895


Diến biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

	Kỳ hạn/Ngày
	13/08
	12/08
	09/08
	08/08
	07/08

	Tháng 9/2013
	120,6
	123,45
	122,9
	122,05
	121,05

	Tháng 12/2013
	123,00
	126,1
	125,6
	124,8
	123,80


+ Tại thị trường châu Âu, ngày 09/08, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil tiếp tục tăng lần lượt 0,94 cent/lb và 2,43 cent/lb so với ngày 08/08 lên mức giá tương ứng 148,78 cent/lb và 123,70 cent/lb. Tương tự, giá cà phê Robusta cũng tăng 1,97 cent/lb lên mức 97,11 cent/lb.

Diến biến giá cà phê trên thị trường châu Âu, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	09/08
	08/08
	07/08
	06/08
	05/08

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	148,78
	147,84
	147,15
	144,53
	146,02

	Arabica của Brazil
	123,70
	121,27
	120,64
	118,01
	119,56

	Robusta
	97,11
	95,14
	94,63
	93,54
	94,14


Nguồn: ICO
+ Tại thị trường Mỹ, ngày 09/08, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil tăng lần lượt 0,75 cent/lb và 1,75 cent/lb lên mức giá tương ứng 148,50 cent/lb và 117,50 cent/lb so với ngày 08/08. Tương tự, giá cà phê Robusta cũng tăng 1,75 cent/lb lên mức 106,0 cent/lb.
Diến biến giá cà phê trên thị trường Mỹ, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	09/08
	08/08
	07/08
	06/08
	05/08

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	148,50
	147,75
	146,75
	143,75
	145,50

	Arabica của Brazil
	117,50
	115,75
	114,75
	111,75
	114,50

	Robusta
	106,00
	104,25
	103,25
	102,25
	103,25


Nguồn: ICO
+ Theo số liệu mới nhất của ICE, tính đến ngày 12/08 tồn kho kho thuần cà phê Arabica tại các cảng của Mỹ và một số nước Châu Âu duy trì ở mức 2.769.032 bao (60 kg/bao), tương đương 166.142 tấn, tăng 3.530 bao so với ngày 09/08.
Tồn kho cà phê Arabica thuộc sàn Ice New York tại một số cảng đến ngày 12/08/2013, bao (1bao = 60kg)
	Xuất xứ/Cảng
	Antwerp (Bỉ)
	Barcelona (Tây Ban Nha)
	Hamburg/Bremen (Đức)
	Houston (Mỹ)
	Miami (Mỹ)
	New Orleans
	New York
	Tổng

	Brazil
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	284 
	320 
	604

	Burundi
	74.759 
	0 
	89.422 
	0 
	0 
	0 
	1.707 
	165.888

	Colombia
	6 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7.448 
	7.454

	Costa Rica
	2.200 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	825 
	3.025

	El Salvador
	32.317 
	0 
	5.025 
	0 
	250 
	250 
	12.895 
	50.737

	Guatemala
	56.974 
	0 
	7.905 
	775 
	0 
	0 
	8.533 
	74.187

	Honduras
	528.995 
	550 
	43.933 
	53.556 
	30.984 
	5.332 
	121.275 
	784.625

	India
	66.430 
	0 
	53.030 
	0 
	0 
	0 
	1.600 
	121.060

	Mexico
	350.157 
	0 
	11.017 
	129.811 
	0 
	2.000 
	162.400 
	655.385

	Nicaragua
	169.324 
	0 
	500 
	0 
	0 
	0 
	5.645 
	175.469

	Papua New Guinea
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	317 
	317

	Peru
	399.228 
	0 
	97.544 
	18.300 
	0 
	50 
	87.507 
	602.629

	Rwanda
	58.452 
	0 
	15.456 
	0 
	0 
	0 
	300 
	74.208

	Tanzania
	1.457 
	0 
	3.198 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4.655

	Uganda
	18.279 
	330 
	27.940 
	0 
	0 
	0 
	2.240 
	48.789

	Tổng
	1.758.578 
	880 
	354.970 
	202.442 
	31.234 
	7.916 
	413.012 
	2.769.032


Nguồn: ICE
+ Hội đồng Cà phê (CSC) cho biết, trong tháng 7/2013, El Salvador đã xuất khẩu 115.919 bao cà phê loại 60kg, tăng 52,7% từ 75.908 bao trong cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm (10/2012-09/2013), El Salvador đã xuất 1,035 triệu bao cà phê, tăng 7,1% so với 966.510 bao trong cùng kỳ niên vụ 2011/12. http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018065272&pubid=ag049
